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Monthly Vehicle & Driver Rate Reference
Bảng tham khảo giá thuê xe doanh nghiệp | 10 hours / day | 10 giờ / ngày

Currency / Đơn vị tiền tệ

VND

Base schedule / Khung giờ cơ bản

10 hours / day

Monthly allowance / Định mức tháng

26 days | 2,600 km

Monthly vehicle options / Phương án xe theo tháng

Vehicle / Xe Category / Hạng xe Base monthly rate
10 hours / day

Overtime
>10 hours / day

Excess mileage
>2,600 km

Sunday / public holiday
per day

Overnight
intercity

Hyundai Elantra Sedan • up to 4 passengers 31.000.000 70.000 / hour 6.500 / km 1.200.000 / day 600.000 / night

Mitsubishi Xpander 7-seat MPV 31.500.000 70.000 / hour 6.500 / km 1.200.000 / day 600.000 / night

Toyota Innova 7-seat MPV 32.000.000 70.000 / hour 7.000 / km 1.300.000 / day 600.000 / night

Ford Territory SUV • up to 4 passengers 35.000.000 70.000 / hour 7.000 / km 1.300.000 / day 600.000 / night

Toyota Fortuner 7-seat SUV 38.500.000 70.000 / hour 8.000 / km 1.300.000 / day 600.000 / night

Kia Carnival Premium 7-seat MPV 47.500.000 70.000 / hour 10.000 / km 1.500.000 / day 600.000 / night

Ford Everest Premium 7-seat SUV 47.500.000 70.000 / hour 8.000 / km 1.500.000 / day 600.000 / night

Reference scope / Phạm vi tham khảo

Base monthly rates include up to 10 driver working hours per service day and the monthly allowance 
shown above. Overtime, excess mileage, Sunday/public-holiday assignments and overnight intercity 
duty are shown as separate usage rates.

Đây là bảng tham khảo công khai, không phải báo giá chính thức, hợp đồng, hướng dẫn thanh toán 
hoặc cam kết giữ xe. Các điều khoản thương mại và vận hành khác được xác nhận riêng theo từng 
nhu cầu.
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